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Đọc hiểu:…..
	
	






I.Đọc thành tiếng ( 4 điểm). Giáo viên kiểm tra học sinh trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 3. 
II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm).                                     
Em hãy đọc thầm bài văn sau.
MÀU HOA
Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi :
- Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế ?
- Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem, giống như đúc phải không ? Đôi môi thường cất lên những bài hát líu lo. Đôi môi ấm rực và nở những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười toả những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. Đấy, tôi cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những nụ cười. Tôi với bạn là một mà thôi.
   	Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì :
- Ừ, hai chúng mình là một.
   	Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa.
- Cô bé ơi ! Tôi là hoa hồng đỏ đây. - Bông hồng nói. - Tôi là màu của mặt trời sau làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông. Màu của lá cờ phấp phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn… Mặt trời chẳng bao giờ mất. Ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng… Cô bé ơi, đó là tôi đấy !
  	 Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô.
  	 Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa.
(Nguyễn Phan Hách - Tâm hồn hoa)



















Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ch÷ ®Æt trước c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt hoÆc thùc hiÖn theo các yªu cÇu.
Câu 1( 0,5 điểm). Hình ảnh nào trong bài văn tả vẻ đáng yêu của hoa đào? 
A. Hoa đào đang nở màu đỏ rực.
B. Hoa đào đang nở màu vàng rực.
C. Hoa đào đang nở rợp một màu hồng.
Câu 2 ( 0,5 điểm). Những hình ảnh nào nói lên vẻ đẹp của hoa hồng ? 
A. Có màu của mặt trời sau làn sương sớm chẳng bao giờ mất.
B. Có màu của ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông chẳng bao giờ tắt.
D. Cả hai ý trên
Câu 3 ( 0,5 điểm). Những câu văn nào cho thấy tình yêu của cô bé dành cho vẻ đẹp của hoa ? 
A. Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào. Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô.
B. Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng.
C. Cô bé đi vào trong vườn hoa.
Câu 4 ( 0,5 điểm). Bài văn nói lên điều gì ? 
A. Vẻ đẹp của các mùa trong năm.
B. Vẻ đẹp của cô bé trong vườn hoa.
C. Vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa.
Câu 5 ( 1 điểm). Trong bài văn, màu đỏ của hoa hồng đỏ được so sánh với màu của những sự vật nào?
Màu đỏ của hoa hồng đỏ được so sánh với màu của: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 6 ( 1 điểm). Viết lại câu văn sau để thành câu văn có hình ảnh nhân hóa. 
Hoa hồng nở đỏ rực khắp vườn.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 7 ( 0,5 điểm). Câu “Cô bé áp bông hồng vào ngực.” thuộc kiểu câu gì?
A. Ai là gì ?		B. Ai làm gì ?		C. Ai thế nào ?
Câu 8 ( 0,5 điểm). Bộ phận được in đậm trong câu “Mùa xuân, cô bé vào trong vườn.” trả lời câu hỏi nào ? 
A. Ở đâu?		B. Khi nào?			C. Vì sao?
Câu 9 ( 1 điểm). Ghi chú dưới mỗi từ được gạch chân: từ chỉ sự vật (SV), hoạt động (HĐ), đặc điểm (ĐĐ) trong câu văn sau.
Dưới ánh nắng mặt trời, hoa hồng hiện lên thật nồng nàn và quyến rũ.
……………………………………………………………………………………………


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm). 
1. Đọc thành tiếng (4 điểm). GV đánh giá theo hướng dẫn KTĐK môn TV3
- Đọc thông thạo bài tập đọc đã học (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70 tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm
	- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 3,5 ; 3 ; 2,5….
	- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm
2. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm). 
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Câu 5 (1 điểm). HS điền được đúng từ hai sự vật cho 1 điểm. VD: mặt trời ngọn lửa, lá cờ, giọt máu. 
Câu 6 (1 điểm). HS viết được 1 câu theo yêu cầu (đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu, diễn đạt ngắn gọn rõ ý) cho 1 điểm.
VD: Chị  hoa hồng khoác chiếc áo màu đỏ rực.  
Câu 9 (1 điểm). HS viết đúng dưới mỗi từ gạch chân cho 0,5 điểm         
Dưới ánh nắng mặt trời, hoa hồng hiện lên thật nồng nàn và quyến rũ.
                      SV                                       HĐ               ĐĐ               ĐĐ
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 
1. Chính tả (4 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định, thiếu, thừa chữ) trừ 0,25 điểm. Nếu lỗi chính tả giống nhau lặp lại nhiều lần trong bài viết, chỉ tính một lỗi. 
- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, mẫu chữ hoặc trình bày bẩn, trừ 0,5 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn (6 điểm)
* Nôi dung: 
+ Giới thiệu được người lao động trí óc mà em định kể (1 điểm) 
+ Kế được hình dáng, tuổi, làm việc ở đâu? (được 1 điểm)
+ Người đó làm việc với thái độ như thế nào? (được 1,5 điểm)
+ Em khâm phục hay có tình cảm gì với người đó? (được 1 điểm)
+ Biết dùng từ, đặt câu đúng,câu văn có hình ảnh, không mắc lỗi chính tả ( 1 điểm)
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ (0,5 điểm).
 - Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 5,5-  54,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 - 0,5






















TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
NĂM HỌC 2019 – 2020
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  )
I. CHÍNH TẢ (4 điểm) (15 phút)
    Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả sau.
Tiếng đồng quê
Về mùa xuân, cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê. Tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một lớp học vừa tan, như một buổi đàn ca liên hoan sắp bắt  đầu … 

II. TẬP LÀM VĂN (6 điểm) (25 phút)
     Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 câu) kể về một người lao động trí óc mà em từng tiếp xúc.








